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SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI 
 

Số:        /TTYT-PĐD 
V/v xin thông báo nhu cầu mua sắm  

Vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên 

môn cho Trung tâm Y tế TP Móng Cái 

năm 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

Móng Cái, ngày    tháng 02  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO 
 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm 
 

Thực hiện Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một 

số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và Công văn số 

5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị 

y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT. 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái có nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ hoạt 

động chuyên môn năm 2023 (chi tiết phụ lục đính kèm). 

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư y tế nêu trên báo giá 

và cung cấp thông tin như sau: 

1/ Tên hàng hóa, hãng sản xuất, nước sản xuất, thông số kỹ thuật; 

2/ Nhóm cụ thể của từng loại vật tư tiêu hao; Nếu không phân nhóm ghi rõ lý 

do; 

3/ Giá cụ thể của từng loại vật tư tiêu hao (Giá hàng hóa là giá hàng mới 100% 

đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác, giao hàng tại Khoa Dược TTB VTYT- 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái) 

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 20/02/2023 đến trước 16 giờ 00 ngày 

27/02/2023. 

Hình thức nhận báo giá: Bằng văn bản giấy (đơn vị quan tâm có thể gửi trước file 

Scan bảng báo giá qua Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn) 

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Điều dưỡng - Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái 

(Địa chỉ: Phường Ninh Dương, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.); Email: 

ttytmc.syt@quangninh.gov.vn  

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận: 

-Như Kính gửi; 

-Bộ phận CNTT trung tâm; 

-SYT Quảng Ninh (để đăng tải) 

-Lưu VT, KHTH, KD; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Thủy 
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SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 
  

TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI 
  

  
 

      

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, NĂM 2023 
(Kèm theo Thông báo mời báo giá ngày 20/02/2023 của Trung tâm Y tế TP Móng Cái) 

          

 

STT  
 Tên hàng hóa  

 Đơn vị  

  
Số lượng  Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A.  Vật tư y tế thông thường     
  

1 Bông y tế không thấm nước Kg 5   

2 Bông y tế thấm nước Kg 75   

3 Bông lót bột bó Cuộn 700   

4 Tăm bông vô khuẩn Cái 10.000   

5 Dung dịch rửa tay phẫu thuật Chai 60   

6 Dung dịch rửa tay thường quy Chai 450   

7 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Chai 800   

8 Dung dịch cồn rửa tay phẫu thuật Chai 100   

9 Dung dịch rửa vết thương Chai 2.200   

10 Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế Chai 100   

11 Dung dịch khử khuẩn mức độ cao Can 200   

12 Viên nén khử khuẩn Viên 10.000   

13 Chloramin B Kg 750   

14 Acid acetic Chai 10   

15 Bông tiêm 2cm x 2cm Gói 270   
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16 Bột bó 20 cm x 2,7 m cuộn 1.200  

17 Băng cuộn y tế 10cm x 5m Cuộn 6.500   

18 Băng cuộn y tế 5cm x 5m Cuộn 1.200   

19 
Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu 

thuật các loại, các cỡ 
Cái 500   

20 Băng dán mắt 10cm x 12cm Cái 150   

21 Băng đánh số người lớn (Các màu) Cái 2.300   

22 Băng đánh số sơ sinh  (Các màu) Cái 1.000   

23 Băng dính 5cm x 5m loại 1 Cuộn 70   

24 Băng dính 2,5cm x 5m Cuộn 3.000   

25 Băng dán cuộn co giãn 15cm x 10m Cuộn 10   

26 Gạc mét Mét 3.000   

27 
Băng có gạc dùng dán vết phẫu thuật nội soi, 

vết thương 
Miếng 200   

28 Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp Gói 23.000   

29 Gạc đắp vết thương vô trùng 8cmx 20cm Cái 25.000   

30 Gạc phẫu thuật 30cmx40cmx8lớp Cái 10.000   

31 Gạc cầu sản khoa Cái 1.200   

32 Bơm tiêm nhựa 1ml Cái 5.000   

33 Bơm tiêm nhựa 5 ml Cái 150.000   

34 Bơm tiêm nhựa 10ml Cái 65.000   

35 Bơm tiêm nhựa 20ml Cái 17.000   

36 Bơm tiêm nhựa 50ml Cái 5.000   
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37 Bơm cho ăn 50ml Cái 600   

38 Kim cánh bướm các số Cái 20.000   

39 Kim nha khoa Cái 3.000   

40 Kim lấy thuốc các số Cái 45.000   

41 Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số Cái 20.000   

42 Kim chọc dò tủy sống các số Cái 800   

43 Kim gây tê đám rối 10 cm Cái 50   

44 Kim gây tê đám rối 5cm Cái 50   

45 Bộ gây tê ngoài màng cứng Bộ 160   

46 Dây truyền dịch có kim bướm Bộ 20.000   

47 Dây truyền dịch không liền kim Bộ 20.000   

48 Dây nối bơm tiêm điện 140cm Cái 4.200   

49 Khóa ba chạc không dây Cái 100   

50 Dây truyền máu Bộ 1.300   

51 Găng khám bệnh các cỡ Đôi 140.000   

52 Găng Khám Bệnh Không Bột Đôi 3.000   

53 Găng tay phẫu thuật các cỡ Đôi 20.000   

54 Sonde foley 2 đường số 12, 14,16,18,20 Cái 2.000   

55 Ống đặt nội khí quản có bóng các số Cái 800   
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56 Sonde dạ dày các số 10,12,14,16,18 Cái 380   

57 Sonde dạ dày số 6, số 8 Cái 150   

58 Sonde hút dịch các số Cái 2.000   

59 Sonde niệu quản các số Cái 90   

60 Dây thở oxy 2 đường sơ sinh Cái 70   

61 Dây thở oxy 2 đường trẻ em Cái 200   

62 Dây thở oxy 2 đường các cỡ người lớn Cái 5.500   

63 Catheter tĩnh mạch Trung Tâm 1 nòng 16G Bộ 10   

64 Catheter  tĩnh mạch Trung Tâm 3 nòng các cỡ Bộ 10   

65 Catheter TM Rốn các cỡ Bộ 10   

66 
Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi 

Polyamide số 2/0, dài 75 cm 
Sợi 1.300   

67 
Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi 

Polyamide số 3/0, dài 75 cm 
Sợi 1.800   

68 
Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi 

Polyamide số 10/0, dài 30 cm 
Sợi 150   

69 Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi  Sợi 72   

70 
Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi 

Polyglycolic acid số 1/0, dài 90cm 
Sợi 1.600   

71 
Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi 

Polyglycolic acid số 2/0, dài 75 cm 
Sợi 800   

72 
Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi 

Polyglycolic acid số 3/0, dài 75cm 
Sợi 1.200   



6 

 

73 
Chỉ khâu liền kim tiêu nhanh đa sợi 

Polyglycolic acid số 2/0, dài 90cm 
Sợi 1.000   

74 Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các số Cái 2.800   

75 Mask thanh quản 1 nòng (dùng nhiều lần) Cái 5   

76 Cồn 70 độ Chai 1.400   

77 Cồn 90 độ Chai 300   

78 Tinh dầu xả Chai 300   

79 Nước oxy già Lít 2.000   

80 Dung dịch tẩy rửa dụng cụ Lít 3.000   

81 Hóa chất xử lý nước thải Kg 100   

82 Lam kính đầu mờ Hộp 70   

83 Lamen xét nghiệm Hộp 30   

84 Ống tráng Natricitrat Cái 10.000   

85 Ông chống đông EDTA K2 Cái 30.000   

86 Ống chống đông heparin Cái 70.000   

87 Ống nhựa đựng nước tiểu có nắp Ống 3.000   

88 
Giấy in máy monitor sản khoa Philips, Avalon 

FM 20 
Tập 300   

89 
Giấy in dùng cho máy monitor theo dõi sản 

khoa MEDGYN; Model: CADRBCE II 
Tập 150   

90 đầu côn vàng Cái 30.000   

91 Ống thủy tinh Cái 15.000   
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92 Giấy điện tim 3 cần Cuộn 340   

93 Giấy điện tim 6 cần Tập 60   

94 Giấy in siêu âm Cuộn 450   

95 Gel siêu âm Lít 400   

96 Bóng đèn hồng ngoại Cái 10   

97 Giấy in nhiệt 5,5cm Cuộn 150   

98 
Giấy in nhiệt cho máy đo chức năng hô hấp  

Chest HL-801 
Cuộn 50   

99 Bóng đèn nội khí quản Cái 15   

100 Băng keo thử nhiệt hấp ướt Cuộn 300   

101 Túi đóng gói Cuộn 8   

102 Băng đựng hóa chất Băng 30   

103 Hóa chất phun muỗi Chai 8   

104 Mũ phẫu thuật Cái 500   

105 Bàn chải rửa tay phẫu thuật Cái 70   

106 Vôi soda hấp thụ CO2 trong y tế Can 5   

107 
Kim tiêm cầm máu có ngả bơm rửa dùng nhiều 

lần 
Cái 2   

108 Snare điện Cái 2   

109 Kim sinh thiết dạ dày loại dùng một lần Cái 10   

110 Kim sinh thiết đại tràng loại dùng một lần Cái 5   
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111 Màng  mổ Ioban vô khuẩn tẩm Iod 35x35cm Miếng 40   

112 Bộ đặt nội khí quản người lớn Bộ 8   

113 Túi đựng nước tiểu Cái 2.000   

114 Túi máu đơn Túi 60   

115 Đè lưỡi gỗ Cái 15.000   

116 Kẹp rốn trẻ sơ sinh Cái 1.500   

117 Clip nội soi có khóa Hem-o-lok Cái 300   

118 Gel bôi trơn Tuýp 130   

119 Ambu thổi ngạt người lớn Bộ 5   

120 Ambu thổi ngạt trẻ em Bộ 5   

121 Ambu thổi ngạt sơ sinh Bộ 5   

122 Dây Ga ro Cái 100   

123 Huyết áp người lớn ( không bao gồm ống nghe) Bộ 18   

124 Ống nghe tim phổi Cái 10   

125 Sonde dẫn lưu ổ bụng không lỗ các số Cái 240   

126 Ống hút nước bọt Túi 10   

127 Ống EDTA đựng mẫu bệnh phẩm Cái 22.000   

128 Pipet nhựa tiệt trùng Cái 3.000   

129  Phin lọc khuẩn Cái 300   

130 Băng Thun Y Tế Cuộn 60   

131 Cực điện tim Cái 3.500   
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132 Vít xương cứng đường kính 3.5mm các cỡ   200   

B. Các loại phim XQ       

133 Phim chụp X quang 35 x 43 cm Tờ 12.000   

134 Phim chụp X quang 25 x 30 cm Tờ 20.000   

135 

Phim chụp X quang 35 x 43 cm (Cho máy in 

Fujifilm DryPix Plus và Drypix 

7000/6000/4000) 

Tờ 3.000   

136 

Phim chụp X quang 20 x25 cm (Cho máy in 

Fujifilm DryPix Plus và Drypix 

7000/6000/4000) 

Tờ 40.000   

C. Vật tư y tế sử dụng trong chuyên khoa mắt       

137 
Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự chất 

liệu không ngậm nước  
Cái 100   

138 Thủy tinh thể mềm, đa tiêu cự Cái 10   

139 Dao mổ 15 độ Cái 50   

140 Dao mổ mắt 2.8mm Cái 50   

141 Dịch nhày 2%  Ống 100   

D. Vật tư sử dụng cho máy chạy thận nhân tạo       

142 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 1A Can 2.200   

143 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 1B Can 3.500   

144 
Bộ dây nối lọc máu chạy thận nhân tạo cho 

máy Dialog + 
Bộ 2.000   

145 Kim chạy thận nhân tạo loại 1 Cái 15.000   

146 Quả lọc thận nhân tạo 1,3m2 Quả 500   
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147 Quả lọc thận nhân tạo diện tích bề mặt 1,5 m2 Quả 1.500   

148 Quả lọc nước siêu tinh khiết  Quả 2   

149 
Que thử hiệu lực acid Paracetic trong quả lọc 

tái sử dụng 
Que 300   

150 Que thử tồn dư Peroxide trong dung dịch tráng Que 5.000   

151 Que thử độ cứng trong nước chạy thận nhân tạo Test 100   

152 Phin lọc khí dùng cho máy Dialog+ Cái 200   

153 Muối viên tinh khiết Kg 500   

154 Dung dịch rửa quả lọc thận can 25   

155 Acid citric khô Kg 400   

E. Các loại khí dùng trong y tế       

156 Oxy lỏng Kg 50.000   

157 Khí oxy bình 10l Bình 350   

158 Khí oxy bình 40l Bình 70   

159 Khí carbonic bình 40l Bình 40   

  Tổng cộng: 159 khoản     
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